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1
Tiếng Anh 

(Phần nói)
3- 5 phút Vấn đáp Topic speaking: UNIT 6, UNIT 7, UNIT 8, UNIT 9

2 Tin học 45 phút

50% TN

+50% Thực 

hành

Chủ đề 4 Ứng dụng tin học: Bài 10 Sử dụng hàm để tính toán; Bài 11 Tạo 

bài trình chiếu; Bài 12 Sử dụng ảnh minh họa, hiệu ứng động trong bài trình 

chiếu

Chủ đề 5: Bài 13 Thuật toán tìm kiếm (Thuật toán tìm kiếm tuần tự)

3

Nghệ thuật 

(Âm nhạc + 

Mĩ thuật)

45 phút Thực hành

Mĩ thuật: Trình bày bìa sách với di sản kiến trúc Việt Nam

Âm nhạc: chọn 1 bài hát trong chương trình học kì 2 và 1 bài đọc nhạc thực 

hiện theo nhóm.

4
Giáo dục 

thể chất
45 phút Thực hành

Chạy ngắn: Thực hiện 4 nội dung: kỹ thuật xuất phát cao, kỹ thuật chạy bước 

nhỏ, kỹ thuật nâng cao đùi, kỹ thuật chạy đạp sau

Nhảy xa: Thực hiện 3 bước đà đi hoặc chạy chậm giậm nhảy

Bóng Rổ:  Học sinh chọn thực hiện 1 trong 2 nội dung:

 1 KỸ THUẬT CƠ BẢN

 - Dằn bóng (nhồi bóng): Cao tay thuận, nghịch/ Thấp tay thuận, nghịch

 - Dẫn bóng:

 + Đi đường thẳng tay phải – về đường thẳng tay trái

 + Đi đường thẳng tay thuận – về zích zắc tay thuận

   - Chuyền bóng: Gián tiếp/ Trực tiếp ngang ngực/ Trực tiếp qua đầu

 2 KỸ THUẬT NÂNG CAO

 Ném rổ một tay trên vai: Thực hiện 5 quả ném ở cự ly:  Nam 3.5m, Nữ 3m

5
Giáo dục 

công dân
45 phút

30 % TN + 

70% TL 

Thứ 2 

(17/04/2023)
Bài 9, 10, 11 - Học phần khám phá và làm BT luyện tập 

Tập trung 

theo lớp

Giờ bộ 

môn

Tuần 12 

 (10/04- 

15/04/2023)

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

HƯỚNG DẪN BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 - NĂM HỌC 2022 - 2023

KHỐI 7
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6 HĐTNHN 45 phút
100% tự 

luận

Thứ 2 

(17/04/2023)

Chủ đề 7 góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính( những việc làm bảo vệ di 

tích danh lam thắng cảnh), /chủ đề 8 Tìm hiểu các nghề địa phương, chủ đề 9 

Tìm hiểu phẩm chất và năng lực cần có ở người lao động

Tập trung 

theo lớp

7 Công nghệ 45 phút
40% TN + 

60 % TL

Thứ 3 

(18/04/2023)
Chương chăn nuôi và chương thủy sản

Tập trung 

theo lớp

8 Ngữ văn 90 phút Tự luận

*Phần I. Đọc hiểu

-Ngữ liệu thuộc thể loại: nghị luận xã hội/ truyện viễn tưởng

-TV: nói quá, nói giảm nói tránh, liên kết câu, mở rộng thành phần chính của 

câu

*Phần II. Viết: Viết 1 bài nghị luận về 1 câu tục ngữ/ 1 bài nghị luận xã hội

9
Giáo dục 

địa phương
45 phút

100% tự 

luận

Chủ đề 5: Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ở TPHCM

Chủ đề 6: Vai trò của giao thông đối với sự phát triển của TPHCM

Giải pháp giữ gìn và phát triển hệ thống giao thông ở TPHCM

Chủ đề 7: Nguyên nhân, biểu hiện và tác động của biến đổi khí hậu

10 Toán 90 phút
100% tự 

luận 

Tỉ lệ thức; dãy tỉ số bằng nhau.

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia đa thức 1 biến.

Nghiệm của đa thức.

Chương 8: Tam giác.

Chương 9: Một số yếu tố xác suất thống kê.

11
Lịch sử & 

địa lí
60 phút

Trắc nghiệm 

40%,+ Tự 

luận 60%

A.Trắc nghiệm: Sử bài 16 (10%), 17,19; Địa bài 15 (10%), 16,17,18

B. Tự luận:

Sử bài 18 (trọng tâm cải cách Hồ Quý Ly và sự thất bại của nhà Hồ)

Địa bài 19, 20

Vận dụng sẽ ra trong các bài tự luận trên. 

12
Tiếng Anh 

(Phần viết)
60 phút

70% trắc 

nghiệm, 30 

% tự luận

Unit 6: EDUCATION, Unit 7: TRANSPORTATION, Unit 8: FESTIVALS 

AROUND THE WORLD, Unit 9: ENGLISH IN THE WOLRD (Speaking, 

Listening, Language, Reading, Writing)

13
Khoa học tự 

nhiên
60 phút

70% trắc 

nghiệm, 30 

% tự luận

Nd gồm các bài: 19,20,23,25,29,30,32,33

- Tự luận: 19,23,25,29,30

- TN: trải đều ở 8 bài

Thứ 4 

(26/04/2023)

Tập trung 

theo số 

báo danh

Thứ 6 

(21/04/2023)

Tập trung 

theo số 

báo danh

Thứ 2 

(24/04/2023)

Tập trung 

theo số 

báo danh


